
Con               62.111              58.528 94,23

"             117.136            111.029 94,79

"             755.536            633.557 83,86

1000 con               12.772              13.963 109,32

"                 1.204                1.090 90,51

Tấn            91.846,4           95.807,5 104,31

"           74.312,8          73.192,6 98,49

"              5.992,0             6.141,3 102,49

"            67.526,2           66.311,4 98,20

"           17.487,9          22.572,5 129,08

1000 quả          193.831,4         227.750,0 117,50

1. Sản lượng thịt gia súc xuất 

chuồng 6 tháng năm 2020

- Gà

- Vịt

II. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 

tháng năm 2020

- Lợn

Tên chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Chính thức 

cùng kỳ năm 

trước

Sơ bộ kỳ báo 

cáo
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III. Sản lượng trứng gia cầm các 

loại 6 tháng năm 2020

Trong 

đó

2. Sản lượng thịt gia cầm xuất 

chuồng 6 tháng năm 2020

SỐ LƯỢNG VÀ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI 

SL thịt trâu, bò xuất chuồng 

6 tháng năm 2020

SL thịt lợn xuất chuồng 6 

tháng năm 2020

So sánh (%)

I. Số lượng chăn nuôi 1/7/2020

- Trâu

- Bò


